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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG VÀ LUÂN CHUYỂN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
Căn cứ Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện; 
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện;
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin. 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin. 
2. Thông tư này áp dụng đối với thư viện công lập quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 của Luật Thư viện, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin. 
Khuyến khích thư viện ngoài công lập quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 của Luật Thư viện thực hiện hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin theo quy định của Thông tư này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Hoạt động thư viện lưu động là hoạt động phục vụ ngoài trụ sở của thư viện được triển khai thông qua sử dụng các trang thiết bị và phương tiện vận tải nhằm cung cấp trực tiếp tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện sản phẩm và dịch vụ thư viện phục vụ người sử dụng. 
2. Luân chuyển tài nguyên thông tin là hoạt động được triển khai ngoài trụ sở thư viện hoặc thông qua không gian mạng, được thực hiện bằng việc vận chuyển hoặc liên thông, chia sẻ các loại hình tài nguyên thông tin bao gồm tài liệu in, tài liệu viết tay, tài liệu nghe nhìn, tài liệu số, tài liệu vi dạng, vi phim, vi phiếu, tài liệu đặc biệt cho người khuyết tật và các tài liệu dữ liệu khác đến thư viện hoặc các điểm có phục vụ sách, báo khác (sau đây gọi là điểm luân chuyển) để phục vụ người sử dụng. 
3. Luân chuyển tài nguyên thông tin dạng số là hoạt động được triển khai qua không gian mạng, thông qua việc liên thông, chia sẻ tài nguyên thông tin dạng số của thư viện đến điểm luân chuyển để phục vụ người sử dụng. 
Điều 3. Nguyên tắc trong triển khai hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
1. Tuân thủ quy tắc, quy trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện theo quy định của pháp luật. 
2. Lấy người sử dụng thư viện là trung tâm; thường xuyên đổi mới sáng tạo về quy trình cung ứng sản phẩm và dịch vụ, chủ động kịp thời, linh hoạt, bảo đảm cung cấp cơ hội tiếp cận với tài nguyên thông tin và sản phẩm, dịch vụ của thư viện phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí cho mọi đối tượng, đặc biệt là thiếu nhi, người cao tuổi và người khuyết tật. 
3. Bảo đảm an toàn về con người, tài sản của thư viện, kịp thời thích ứng với thiên tai và dịch bệnh. 
4. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hướng đến phát triển tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, thư viện số trong tổ chức các hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin của thư viện. 
5. Thiết lập cơ chế phối hợp giữa các thư viện, giữa thư viện và các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm huy động, chia sẻ và phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ người sử dụng. 
6. Tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin, an ninh mạng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Hoạt động thư viện lưu động
1. Phát triển tài nguyên thông tin phục vụ hoạt động thư viện lưu động: 
a) Khảo sát địa điểm, nhu cầu của người sử dụng mà thư viện có trách nhiệm phục vụ, ưu tiên lựa chọn tài nguyên thông tin phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; các tài nguyên thông tin phục vụ cho nhóm đối tượng đặc thù như: thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số; nhóm đối tượng chuyên biệt như: nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tài nguyên thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh; 
Báo cáo kết quả khảo sát, lập danh mục tài nguyên thông tin và đưa vào Kế hoạch hoạt động thư viện lưu động hằng năm của thư viện; 
b) Thực hiện các phương thức bổ sung tài nguyên thông tin; tiếp nhận xuất bản phẩm, mua tài nguyên thông tin, quyền truy cập cơ sở dữ liệu, tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, tài nguyên thông tin thuộc về công chúng, tài nguyên thông tin trực tuyến có giá trị khác; 
c) Việc lựa chọn tài nguyên thông tin phục vụ hoạt động thư viện lưu động phải bảo đảm tài nguyên thông tin dạng in có ít nhất 03 bản trở lên đối với 01 tên sách và không thuộc đối tượng là tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng theo quy định; đối với tài nguyên thông tin dạng số phải tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 
2. Xử lý thông tin và tổ chức tra cứu thông tin theo quy trình nghiệp vụ phục vụ việc tra cứu, sử dụng. 
3. Tạo lập, cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện lưu động bảo đảm khoa học, hiện đại, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của thư viện và nhu cầu của người sử dụng thư viện bao gồm: 
a) Sản phẩm thông tin thư viện: hệ thống tra cứu thông tin, cơ sở dữ liệu thư mục, dữ kiện và toàn văn; thư mục thông tin chuyên đề phục vụ cho các nhóm đối tượng; các sản phẩm thông tin thư viện khác được hình thành trong quá trình xử lý tài nguyên thông tin của thư viện được thư viện lựa chọn để phục vụ lưu động; 
b) Dịch vụ thư viện: tổ chức không gian đọc, cung cấp tài nguyên thông tin tại chỗ; tư vấn, hướng dẫn sử dụng các tài nguyên thông tin của thư viện; truy cập máy tính và internet công cộng; tổ chức các hoạt động khuyến đọc; dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu và các dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện theo quy định của pháp luật. 
4. Truyền thông trong hoạt động thư viện lưu động: 
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động gắn với các sự kiện của đất nước, của địa phương và các sự kiện khác của ngành thư viện theo quy định của pháp luật; 
b) Giới thiệu về tài nguyên thông tin, sản phẩm và dịch vụ, tiện ích của thư viện và các nội dung khác theo quy định của pháp luật; xây dựng quan hệ công chúng, hình ảnh của thư viện
c) Trưng bày, triển lãm giới thiệu sách, tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, các cuộc thi khuyến đọc và các hoạt động văn hóa-giáo dục khác. 
5. Thực hiện thống kê hiệu quả phục vụ bao gồm: lượt người được phục vụ, lượt tài nguyên thông tin đưa ra phục vụ. 
6. Thực hiện đánh giá hoạt động thư viện lưu động gắn với đánh giá hoạt động hằng năm của thư viện để nâng cao hiệu quả phục vụ hằng năm và thực hiện theo quy định của pháp luật về đánh giá hoạt động thư viện. 
7. Thực hiện kiểm kê số lượng tài nguyên thông tin bị hư hại để có phương án bảo quản phù hợp và thanh lọc theo quy định. Tài nguyên thông tin dạng in bị hư hại không còn khả năng phục chế hoặc bị mất được đưa vào danh mục tài nguyên thông tin đề nghị thanh lọc theo quy định của pháp luật. 
Điều 5. Luân chuyển tài nguyên thông tin 
1. Luận chuyển tài nguyên thông tin được triển khai như sau: 
a) Thực hiện ngoài trụ sở thư viện đối với các tài nguyên thông tin là tài liệu in, tài liệu viết tay, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu vi dạng bao gồm: vi phim, vi phiếu, tài liệu đặc biệt cho người khuyết tật và các tài liệu dạng vật chất khác; 
b) Thực hiện thông qua không gian mạng đối với tài nguyên thông tin dạng số. 
2. Luân chuyển tài nguyên thông tin quy định tại điểm a khoản 1 điều này được thực hiện như sau:
a) Xây dựng kế hoạch, lựa chọn địa điểm luân chuyển, ưu tiên đối với các điểm xa trung tâm, điểm có thư viện huyện, xã gặp khó khăn về tài nguyên thông tin hoặc nhu cầu của người dân về sử dụng thư viện cao; 
b) Lựa chọn tài nguyên thông tin dạng in để thực hiện luân chuyển theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư này;  
Tài nguyên thông tin dạng in được lựa chọn luân chuyển phải có ít nhất 03 bản trở lên với 01 tên sách và không thuộc đối tượng là tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng của thư viện theo quy định. 
c) hời gian luân chuyển tài nguyên thông tin nhiều nhất là 06 tháng với 01 điểm luân chuyển; 
d) Thực hiện bàn giao tài nguyên thông tin cho điểm luân chuyển, thư viện có trách nhiệm: 
Lập biên bản bàn giao tài nguyên thông tin luân chuyển theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này; cung cấp danh mục tài nguyên thông tin đã bàn giao cho người phụ trách điểm luân chuyển; 
Hướng dẫn cho người phụ trách điểm luân chuyển về phương pháp tổ chức, bảo quản tài nguyên thông tin và phục vụ người sử dụng; 
Yêu cầu người phụ trách điểm luân chuyển thực hiện đánh giá mức độ sử dụng tài nguyên thông tin và nhu cầu của người sử dụng; 
Tổng hợp kết quả sử dụng tài nguyên thông tin của các điểm luân chuyển làm căn cứ xây dựng danh mục tài nguyên thông tin dự kiến luân chuyển tiếp theo. 
đ) Thực hiện kiểm kê số lượng, thống kê tài nguyên thông tin bị hư hại, bị mất để có phương án phục chế, thanh lọc theo quy định. Tài nguyên thông tin bị hư hại không còn khả năng phục chế hoặc bị mất được đưa vào danh mục đề nghị thanh lọc theo quy định của pháp luật. 
3. Luân chuyển tài nguyên thông tin dạng số thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư này. 
Điều 6. Luân chuyển tài nguyên thông tin dạng số 
1. Căn cứ nhu cầu sử dụng tài nguyên thông tin dạng số hằng năm của người sử dụng, thư viện xây dựng danh mục tài nguyên thông tin, kế hoạch luân chuyển tài nguyên thông tin dạng số đến các điểm luân chuyển. 
2. Bổ sung tài nguyên thông tin luân chuyển thông qua các hình thức: tiếp nhận xuất bản, mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu, tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, tài nguyên thông tin thuộc về công chúng, tài nguyên thông tin trực tuyến có giá trị khác. 
Việc bổ sung tài nguyên thông tin dạng số phải bảo đảm tính tương thích về mặt kỹ thuật để các điểm luân chuyển thuận tiện trong việc khai thác, sử dụng. Tài nguyên thông tin dạng số được lựa chọn luân chuyển không thuộc tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng theo quy định của pháp luật. 
3. Việc luân chuyển tài nguyên thông tin dạng số tuân thủ cơ chế liên thông thư viện theo quy định tại Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. 
4. Thư viện thực hiện luân chuyển tài nguyên thông tin dạng số có trách nhiệm: 
a) Hướng dẫn cho người phụ trách điểm luân chuyển truy cập, bảo quản, bảo mật và khai thác tài nguyên thông tin dạng số phục vụ người sử dụng; 
b) Yêu cầu người phụ trách điểm luân chuyển thống kê mức độ sử dụng tài nguyên thông tin của người sử dụng; 
c) Tổng hợp kết quả sử dụng tài nguyên thông tin của các điểm luân chuyển làm căn cứ xây dựng danh mục tài nguyên thông tin dự kiến luân chuyển tiếp theo. 
Điều 7. Nguồn nhân lực cho hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin 
1. Nguồn nhân lực tham gia hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin: 
a) Được bố trí trong tổng số nhân lực thư viện và đội ngũ cộng tác viên của thư viện; 
b) Người tham gia phải có kinh nghiệm trong hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin; 
c) Bảo đảm số lượng: mỗi đợt phục vụ lưu động phải có ít nhất 03 người tham gia bao gồm: 01 người vận hành phương tiện lưu động và 02 người làm công tác thư viện; mỗi đợt luân chuyển tài nguyên thông tin dạng in phải có ít nhất 01 người tham gia.
2. Người tham gia hoạt động thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin dạng in được hưởng chế độ công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 8. Nguồn kinh phí cho hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
1. Đối với thư viện công lập được bố trí từ các nguồn: 
a) Kinh phí hoạt động hằng năm của thư viện được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
b) Chương trình, đề án, dự án của Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực thư viện; 
c) Tài trợ, viện trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 
d) Nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác. 
2. Đối với thư viện ngoài công lập theo nguồn kinh phí tự nguyện của thư viện và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.   
Điều 9. Phương tiện phục vụ hoạt động thư viện lưu động 
1. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, các thư viện lựa chọn phương tiện hoạt động thư viện lưu động phù hợp bao gồm: xe ô tô, thuyền, xe đẩy hoặc các phương tiện khác. 
2. Phương tiện phục vụ cho hoạt động thư viện lưu động phải bảo đảm các yêu cầu sau: 
a) Có đầy đủ không gian để lưu giữ tài liệu, máy tính và trang thiết bị, băng rôn, khẩu hiệu và các vật dụng phục vụ cho hoạt động tác nghiệp của thư viện lưu động; 
b) Có máy tính có kết nối internet và các vật dụng hỗ trợ cung ứng sản phẩm và dịch vụ thư viện lưu động; 
c) Có trang thiết bị hỗ trợ phát điện, âm thanh, đèn chiếu sáng; 
3. Khuyến khích các thư viện áp dụng các tiêu chuẩn đối với phương tiện phục vụ thư viện lưu động để nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng sản phẩm và dịch vụ phục vụ người sử dụng. 
Điều 10. Trách nhiệm của thư viện trong hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
1. Thư viện triển khai hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin có trách nhiệm: 
a) Xây dựng kế hoạch phù hợp với nhu cầu, điều kiện lao động, học tập và sinh hoạt của người dân, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; 
b) Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin theo quy định tại Thông tư này; 
c) Thực hiện báo cáo định kỳ, hằng năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin cho cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý nhà nước về thư viện theo quy định của pháp luật;  
d) Huy động nguồn xã hội hóa nhằm tăng cường nguồn lực cho hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin; 
đ) Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của thư viện trong quá trình hoạt động. Thực hiện bảo quản tài nguyên thông tin, kiểm kê, thống kê tài sản sau mỗi đợt phục vụ; 
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
2. Thư viện có vai trò quan trọng theo quy định của pháp luật thực hiện trách nhiệm theo quy định tại các khoản 1 Điều này; giữ vai trò nòng cốt trong luân chuyển tài nguyên thông tin dạng số, thực hiện các quy định về liên thông, chia sẻ tài nguyên thông tin theo quy định của pháp luật; 
Thư viện công cộng cấp tỉnh giữ vai trò chính trong hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin tại địa phương. 
Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
1. Chấp hành nội quy, quy định của thư viện và quy định khác của pháp luật có liên quan. 
2. Tham gia bảo quản tài nguyên thông tin và các trang thiết bị phục vụ lưu động của thư viện theo quy định. 
3. Tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin ngoài việc chấp hành quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này, có trách nhiệm: 
a) Bố trí địa điểm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; 
b) Phối hợp với thư viện trong việc triển khai các hoạt động phục vụ người sử dụng; 
c) Sau khi tiếp nhận tài nguyên thông tin phải triển khai các hoạt động phục vụ người sử dụng, thống kê kết quả phục vụ theo quy định.  
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Vụ Thư viện chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Thông tư này tại địa phương. 
3. Thư viện và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này
Điều 13. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng   năm 2022.
2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu hết hiệu lực. 
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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